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1 24203112053  Trần Yến  Nhi 12/12/2000 Đà Nẵng 26TYC10

2 24205206357  Nguyễn Vũ Quỳnh  Như 20/10/2000 Quảng Nam 26TYC10

3 24217106308  Huỳnh Phước  Phúc 07/03/2000 Đà Nẵng 26TYC10 Nợ Cơ bản

4 23205110509  Trần Thị Như  Phương 21/06/1999 Quảng Nam 26TYC10 Nợ Cơ bản

5 24203113146  Ngô Thị Hồng  Thắm 06/06/2000 Đắk Lắk 26TYC10

6 2320668449  Vy Thị  Thảo 08/02/1999 Quảng Ngãi 26TYC10

7 23207212425  Nguyễn Thị Hồng  Thảo 09/01/1999 Kon Tum 26TYC10

8 23205111859  Nguyễn Thị Bích  Thiện 03/10/1999 Quảng Ngãi 26TYC10

9 24208613609  Vy Thị Minh  Thương 04/08/2000 Quảng Ngãi 26TYC10

10 25202603312  Nguyễn Thị Hồ Hải  Thương 05/01/2001 Kon Tum 26TYC10

11 24205208408  Nguyễn Thị  Thủy 28/01/2000 Quảng Ngãi 26TYC10

12 24208615626  Trần Thị Ngọc  Trâm 20/08/2000 Đắk Lắk 26TYC10

13 2320513444  Đỗ Lê Ngọc  Tuyết 29/12/1999 Đà Nẵng 26TYC10 Nợ Cơ bản

14 24203116371  Đoàn Thị Thu  Uyên 14/01/2000 Quảng Trị 26TYC10

15 24208607136  Trần Thị Thu  Uyên 24/07/1999
Thừa Thiên

Huế
26TYC10

16 24203114595  Lý Cẩm  Vân 22/05/2000 Hồ Chí Minh 26TYC10

17 2320863344  Huỳnh Thị Thùy  Linh 05/08/1999 Đà Nẵng 27CHT1

18 2321722339  Nguyễn Kim  Long 23/11/1999 DakLak 27CHT1

19 2320714426  Võ Thị Kim  Lụa 12/08/1999 Đà Nẵng 27CHT1

20 24265203330  Trần Thị  Lý 01/08/1993 Quảng Bình 27CHT1

21 23203211370  Nguyễn Kim  Ngân 15/06/1999 Gia Lai 27CHT1

22 2320717168  Ngô Hải  Nghi 24/10/1999 Gia Lai 27CHT1

23 24265203332  Phan Thị Vy  Nghĩa 30/07/1994 Đà Nẵng 27CHT1

24 24265203335  Lê Thị Hoàng  Phúc 09/06/1994 Khánh Hòa 27CHT1

25 2320529203  Võ Thị Kim  Cúc 23/08/1999 Quảng Ngãi 26TBN5 Lần 1
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1 24205214813  Đặng Thị Lệ  Vy 02/10/2000 Quảng Nam 26TYC10 Nợ Cơ bản

2 23207212050  Trần Thị Nhật  Vỹ 09/01/1999 Quảng Nam 26TYC10 Nợ Cơ bản

3 24202615433  Nguyễn Vũ Hoài  My 23/08/2000 Đà Nẵng 26TYC11

4 24207101982  Nguyễn Nữ  My 12/08/1999 Quảng Nam 26TYC11

5 24203116025  Lê Thị Bảo  Ngọc 16/10/2000 Đắk Lắk 26TYC11

6 24203102905  Võ Thị Hoài  Nguyên 10/09/2000 Phú Yên 26TYC11

7 24207101403  Nguyễn Thị Hạnh  Như 10/04/2000 Quảng Nam 26TYC11 Nợ Cơ bản

8 24205212442  Phạm Cát  Phượng 10/02/2000 Bình Định 26TYC11 Nợ Cơ bản

9 24205101953  Lê Thu  Quỳnh 03/01/2000 Phú Yên 26TYC11

10 24215100945  Nguyễn Ngọc  Sanh 25/07/1993 Phú Yên 26TYC11

11 24207102576  Nguyễn Thị  Thanh 17/06/2000 Quảng Nam 26TYC11

12 24202607350  Võ Thị Thanh  Thủy 23/04/2000 Đà Nẵng 26TYC11

13 24203114069  Lê Thị Bảo  Trân 16/10/2000 Đắk Lắk 26TYC11

14 2321219942  Phạm Thanh  Tùng 25/01/1999 Kon Tum 26TYC11

15 24207204222  Nguyễn Thị Hương  Lan 02/06/2000 Quảng Trị 27CHT1

16 2320242203  Ngô Gia  Linh 03/10/1999 Đà Nẵng 27CHT1

17 2320716911  Phạm Thị Mai  Quỳnh 14/07/1999 Hà Nội 27CHT1

18 2321723639  Nguyễn Ngọc  Sơn 10/12/1999 Quảng Trị 27CHT1

19 24212100119  Đỗ Minh  Tâm 29/06/1997 Hồ Chí Minh 27CHT1

20 24265203341  Đỗ Thị Kim  Thanh 10/10/1983 Đà Nẵng 27CHT1

21 23216510122  Phan Quang  Tiến 04/08/1995 Quảng Nam 27CHT1

22 2320719661  Nguyễn Thị Ngọc  Xuyến 29/08/1999 Quảng Nam 27CHT1

23 24207206176  Đỗ Minh  Khuê 18/10/2000 Quảng Nam 27TSC1

24 24207212014  Nguyễn Yến  Nhi 30/10/2000 Quảng Nam 27TSC1

25 24207213414  Võ Thị Trâm  Thu 30/04/2000 Quảng Nam 27TYC2
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